	HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRIỂN KHAI THI HÀNH 

HIẾN PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:  54/BC-HĐTVTĐ
	    Hà Nội, ngày 10 tháng 03  năm 2015




BÁO CÁO

Về những nội dung cơ bản của dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)                    trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

        

            Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 508/QĐ -TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 07/02/2015, Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp (sau đây gọi chung là Hội đồng) đã họp phiên toàn thể để cho ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (BLHS) (sửa đổi). 
Hội đồng xin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung cơ bản của dự án BLHS (sửa đổi) có liên quan tới việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, cụ thể như sau: 


I. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013 CÓ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN NỘI DUNG DỰ THẢO BLHS (SỬA ĐỔI) 
Hội đồng nhận thấy, Hiến pháp năm 2013 có ba nhóm quy định quan hệ trực tiếp nội dung dự thảo BLHS (sửa đổi): Một là, các quy định về bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; Hai là, các quy định về các quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; Ba là, các quy định về xây dựng và thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể như sau:
1. Hiến pháp khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; mọi hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị (Điều 11).
2. Hiến pháp khẳng định các quyền con người, quyền cơ bản của công dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm, gồm: quyền được sống, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền không bị tra tấn, truy bức, nhục hình, hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khoẻ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm (Điều 19, Điều 20), quyền hiến mô, bộ phận cơ thể và hiến xác, thử nghiệm y học, dược học, khoa học (Điều 20), quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, bí mật thư tín, điện thoại (Điều 21), quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 24), quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình (Điều 25), quyền bầu cử, ứng cử (Điều 27), quyền biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân (Điều 28), quyền khiếu nại, tố cáo (Điều 29), quyền sở hữu tài sản hợp pháp (Điều 32), quyền tự do kinh doanh (Điều 33), quyền không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động (Điều 35), quyền tự do kết hôn, ly hôn (Điều 36), quyền được sống trong môi trường trong lành (Điều 43). Bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động, những hành vi khác xâm phạm quyền trẻ em (Điều 37).
3. Hiến pháp 2013 khẳng định nền kinh tế nước ta là thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác, canh tranh theo pháp luật; tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức được pháp luật bảo hộ (các điều 51, 53 và Điều 56), mọi người đều có quyền tự do kinh doanh theo những ngành nghề mà pháp luật không cấm (Điều 33).
Những quy định trên đây của Hiến pháp là căn cứ quan trọng mà việc sửa đổi, bổ sung toàn diện BLHS phải quán triệt và cụ thể hóa.

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO BLHS (SỬA ĐỔI) THỂ HIỆN TINH THẦN VÀ LỜI VĂN HIẾN PHÁP NĂM 2013
Hội đồng nhận thấy, dự thảo BLHS (sửa đổi) đã bám sát và thể hiện tương đối đầy đủ tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013, cụ thể là:

1. Dự thảo BLHS (sửa đổi) đã kế thừa những quy định của BLHS hiện hành về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và an ninh quốc gia 

Dự thảo BLHS (sửa đổi) quy định, bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của BLHS. Các hành vi phản bội Tổ quốc, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá chính quyền nhân dân, phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách kinh tế- xã hội, chính sách đoàn kết dân tộc,... phải bị nghiêm trị.
2. Dự thảo BLHS (sửa đổi) cơ bản đáp ứng yêu cầu của Hiến pháp 2013 về bảo vệ quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân

2.1. Dự thảo BLHS (sửa đổi) bổ sung 03 trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự là: Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm pháp (Điều 24); Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ (Điều 25); Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên (Điều 26). Đồng thời, BLHS quy định về phòng vệ chính đáng theo hướng tôn trọng lợi ích của người phòng vệ (khoản 1 Điều 22), quy định cụ thể những trường hợp đương nhiên được coi là phòng vệ chính đáng (khoản 2 Điều 22). Những bổ sung trên đây tạo cơ sở pháp lý để mọi người chủ động chống trả các hành vi nguy hiểm xâm phạm đến bản thân mình  và tích cực tham gia phòng chống tội phạm, động viên mọi người sáng tạo, thử nghiệm nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.
2.2. Dự thảo BLHS bổ sung một số chế định quan trọng theo hướng tăng cường bảo vệ quyền con người như mở rộng phạm vi và đối tượng miễn trách nhiệm hình sự (Điều 29), bổ sung chế định miễn chấp hành phần hình phạt tù  có điều kiện (Điều 63), tạo điều kiện tốt hơn cho người bị kết án tích cực cải tạo  để sớm được tái hoà nhập với cộng đồng.
2.3. Dự thảo BLHS  đưa ra quy định hạn chế áp dụng hình phạt tù, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng các hình phạt không mang tính giam giữ, quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các tội phạm ít nghiêm trọng, theo đó số điều khoản quy định phạt tiền là hình phạt chính trong dự thảo Bộ luật tăng từ 76 khoản lên 115 khoản, mở rộng phạm vi áp dụng phạt tiền là hình phạt chính đối với các tội phạm nghiêm trọng. Đối với nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường thì phạt tiền là hình phạt chính có thể áp dụng đối với các tội rất nghiêm trọng. Quy định hình phạt cải tạo không giam giữ áp dụng đối với các tội rất nghiêm trọng do vô ý (Điều 35); không áp dụng hình phạt tù đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý (khoản 2 Điều 37).
2.4. Dự thảo BLHS (sửa đổi) đã quán triệt tinh thần của Hiến pháp về bảo vệ quyền sống của con người qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hình phạt tử hình theo hướng giảm số lượng các tội có hình phạt tử hình và hạn chế áp dụng hình phạt tử hình, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa bảo vệ quyền con người, quyền công dân và yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cụ thể, dự thảo Bộ luật hình sự quy định các điều kiện áp dụng hình phạt tử hình rất chặt chẽ, theo đó hình phạt tử hình chỉ được áp dụng đối với một số tội đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng, mua bán trái phép chất ma túy, tham ô, nhận hối lộ (Điều 39). BLHS đã loại bỏ thêm hình phạt tử hình với 07 tội phạm cụ thể; bổ sung đối tượng không áp dụng hình phạt tử hình với người từ 70 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử; mở rộng các trường hợp không thi hành án tử hình và chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân .
2.5. Dự thảo Bộ luật đã sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định về xóa án tích nhằm tạo điều kiện cho người bị kết án hòa nhập cộng đồng theo hướng bỏ hình thức xóa án tích do Tòa án quyết định, chỉ quy định một hình thức duy nhất là đương nhiên được xóa án tích. Đồng thời, quy định rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong việc cấp giấy chứng nhận xoá án tích cho người bị kết án thay vì họ phải xin Tòa án cấp giấy chứng nhận xóa án tích như hiện nay (Điều 68).
2.6. Dự thảo Bộ luật tiếp tục sửa đổi, bổ sung chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội phù hợp với tinh thần của Hiến pháp về bảo vệ quyền của người chưa thành niên phạm tội, với yêu cầu cải cách tư pháp cũng như tinh thần Công ước về Quyền trẻ em. Theo tinh thần đó Bộ luật hình sự đã sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội (Điều 86) nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho các em; mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt tiền là hình phạt chính đối với người chưa thành niên phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi theo hướng đa dạng hóa chế tài không giam giữ áp dụng đối với đối tượng này. Dự thảo Bộ luật đã sửa đổi quy định về miễn trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng chế định này, đồng thời quy định cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp thay thế xử lý hình sự nhằm giúp người chưa thành niên tránh được những tác động tiêu cực của các thủ tục tố tụng hình sự thông thường mà vẫn nhận thức được lỗi lầm, tích cực khắc phục hậu quả, tự cải tạo giáo dục để trở thành người có ích cho xã hội (các điều 87, 88, 89 và Điều 90).
2.7. Dự thảo BLHS sửa đổi, bổ sung một số nhóm tội phạm cụ thể theo hướng tăng cường bảo vệ các quyền con người
Thứ nhất, dự thảo Bộ luật thể chế hóa các quy định của Hiến pháp về bảo vệ quyền con người, theo hướng tội phạm hóa các hành vi mua bán, chiếm đoạt mô, nội tạng, bộ phận cơ thể người (Điều 150), cản trở việc thực hiện quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân, làm sai lệch kết quả trưng cầu ý dân (Điều 156 và Điều 157), cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, biểu tình và các quyền tự do, dân chủ khác của công dân (Điều 163); xâm phạm quyền trẻ em như: cưỡng bức lao động (Điều 298 dự thảo), khiêu dâm trẻ em (Điều 144). Đồng thời tăng nặng hình phạt đối với 06 tội thuộc nhóm này (các điều 154, 155, 158, 159, 160 và Điều 162) nhằm nghiêm trị các hành vi xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân. 

Thứ hai, dự thảo Bộ luật đã sửa đổi, bổ sung nội dung cấu thành tội mua bán người, tội mua bán trẻ em theo tinh thần Nghị định thư về phòng, chống buôn bán người mà nước ta là thành viên, đặc biệt là  mua bán phụ nữ và trẻ em  (Điều 147 và Điều 148); sửa đổi theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với một số tội xâm phạm hoạt động tư pháp như tội dùng nhục hình (Điều 374), bức cung (Điều 375) và hoàn thiện nội dung cấu thành của hai tội này theo tinh thần Công ước Chống tra tấn.
3. Dự thảo BLHS (sửa đổi) thể hiện tinh thần Hiến pháp về bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển
3.1. Để góp phần thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển, dự thảo BLHS đã phi tội phạm hóa đối với một số hành vi không còn phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế mới như: Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế, Tội quảng cáo gian dối (Điều 167 và Điều 168); cụ thể hoá các hành vi của Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165) thành các tội phạm trong các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội với dấu hiệu cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế như: quản lý đất đai, thuế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,..

3.2. Dự thảo Bộ luật đã tội phạm hóa các hành vi nguy hiểm cho xã hội phát sinh trong các lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm xã hội như: làm giả hồ sơ, tài liệu để chào bán, niêm yết chứng khoán (Điều 213); trục lợi trong kinh doanh bảo hiểm (Điều 214); gian lận bảo hiểm xã hội (Điều 215); gian lận bảo hiểm y tế (Điều 216); trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động (Điều 217). 

3.3. Dự thảo Bộ luật đã thể hiện tinh thần của Hiến pháp về bảo đảm các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh theo pháp luật, tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức được pháp luật bảo hộ, theo đó, dự thảo Bộ luật không phân biệt tài sản nhà nước hay tài sản của công dân từ góc độ quy định về tội phạm cũng như chế tài xử lý, tội phạm hoá các hành vi tham nhũng trong khu vực tư (ngoài nhà nước).

3.4. Dự thảo BLHS (sửa đổi) bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân là các tổ chức kinh tế 

Dự thảo Bộ luật đã quy định tương đối toàn diện và đầy đủ những vấn đề  liên quan đến trách nhiệm hình sự của pháp nhân ở Phần chung và Phần các tội phạm cụ thể như: cơ sở của trách nhiệm hình sự, các nguyên tắc xử lý đối với pháp nhân, số lượng các tội phạm cụ thể mà pháp nhân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và các hình phạt đối với các tội phạm đó để: i) phòng chống có hiệu quả hơn đối với hành vi vi phạm pháp luật đang gia tăng từ phía pháp nhân là các tổ chức kinh tế; (ii) khắc phục bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành trong việc xử lý đối với pháp nhân là các tổ chức kinh tế vi phạm pháp luật; (iii) chuẩn bị cơ sở pháp lý cần thiết cho quá trình hội nhập quốc tế, tránh tình trạng bị động khi xử lý các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư ở Việt Nam mà lại vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.  

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO BLHS (SỬA ĐỔI) CẦN ĐƯỢC TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THEO TINH THẦN VÀ LỜI VĂN CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
Để dự thảo BLHS (sửa đổi) được hoàn thiện hơn, Hội đồng cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo theo hướng sau đây: 

1. Cân nhắc thêm về tiêu chí bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội phạm cụ thể 

Hội đồng nhất trí cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Bộ luật về việc thu hẹp hình phạt tử hình, đặc biệt là loại bỏ hình phạt tử hình đối với các tội phạm kinh tế hoặc những tội phạm không trực tiếp xâm phạm tính mạng con người. Tuy nhiên, còn có sự bất cập về tiêu chí lựa chọn việc duy trì hay loại bỏ hình phạt tử hình đối với các tội phạm cụ thể, chẳng hạn như: dự thảo Bộ luật quy định duy trì hình phạt tử hình đối với hành vi trực tiếp xâm phạm tính mạng của con người (tội giết người) nhưng lại bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội xâm phạm tính mạng của nhiều người hoặc có khả năng xâm phạm tính mạng nhiều người như: tội phá hoại hoà bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 422), tội chống loài người (Điều 423) hay tội phạm chiến tranh (Điều 424). Do đó, Hội đồng đề nghị cân nhắc thêm về vấn đề này để bảo đảm sự thống nhất về tiêu chí loại bỏ hình phạt tử hình với một số tội phạm cụ thể. 

 2. Về việc bổ sung cơ chế chuyển hình phạt phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù trong trường hợp người bị kết án cố tình không chấp hành án hoặc không có khả năng thi hành án (Điều 34 dự thảo)
Dự thảo Bộ luật (sửa đổi) đã thể chế hoá chủ trương của Đảng và nhà nước ta về hạn chế áp dụng hình phạt tù, mở rộng áp dụng các hình phạt không tước tự do như: hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ. Để nâng cao hiệu quả của hình phạt tiền và hình phạt cải tạo không giam giữ, Hội đồng đề nghị bổ sung quy định về cơ chế chuyển phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù trong trường hợp người bị kết án cố tình không chấp hành án hoặc không có khả năng thi hành án để bảo đảm tính khả thi của hai hình phạt này, nhưng cần nghiên cứu kỹ tỷ lệ chuyển đổi giữa các loại hình phạt này cho phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay và trình tự, thủ tục áp dụng để bảo đảm tính khả thi của điều luật.

3. Về vấn đề tội phạm hoá một số hành vi nguy hiểm cho xã hội:

3.1. Cân nhắc về việc tội phạm hoá một số hành vi xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân trong dự thảo BLHS

Hiến pháp năm 2013 quy định việc ghi nhận và bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân, trong đó có một số quyền đã được ghi nhận cụ thể và bảo vệ ở các luật chuyên ngành như quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm; quyền bầu cử, ứng cử; quyền lập hội, hội họp; quyền an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín. Tuy nhiên, còn một số quyền như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân, quyền biểu tình, quyền bảo vệ bí mật đời tư, bí mật gia đình chưa được điều chỉnh trong các luật chuyên ngành, chưa xác định được cụ thể nội dung quyền và nghĩa vụ của chủ thể, các hành vi bị cấm...Do đó chưa nên tội phạm hóa nhưng hành vi cản trở người dân thực hiện các quyền đó. Hội đồng đồng tình với giải pháp là trước mắt chỉ bổ sung 01 điều luật quy định chung về tội xâm phạm nhóm các quyền nêu trên (Điều 163 dự thảo). 

3.2. Cân nhắc để tội phạm hoá một số hành vi xâm phạm các quyền khác của con người đã được điều chỉnh trong các Luật chuyên ngành

Thứ nhất, về hành vi xâm phạm quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; hành vi mua bán, chiếm đoạt mô, tạng, bộ phận cơ thể người

Khoản 3 Điều 20 Hiến pháp quy định quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác, quyền tự quyết trong thử nghiệm y học, dược học, khoa học. Quyền này cũng được ghi nhận tại Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể và hiến, lấy xác năm 2006 Dự thảo Bộ luật hình sự nghiêm cấm như ép buộc người khác phải cho mô, bộ phận cơ thể người hoặc lấy mô, bộ phận cơ thể của người không tự nguyện hiến. 

Thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian qua cho thấy đã xảy ra những trường hợp ép buộc, cưỡng bức người khác phải cho các bộ phận cơ thể, hoặc lấy bộ phận cơ thể, lấy xác của người khác mà không được phép; mua bán mô, bộ phận cơ thể người. Đây là những hành vi cần xử lý bằng chế tài hình sự. Đề nghị cân nhắc hình sự hóa hành vi xâm phạm quyền hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác, quyền tự quyết của cá nhân trong việc tiến hành các thử nghiệm trên cơ thể, cũng như hành vi mua bán, chiếm đoạt mô, tạng, bộ phận cơ thể người.

Thứ hai, về việc hình sự hoá các hành vi vi phạm quy định về tự do cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường:

Hiến pháp 2013 đã quy định về bảo vệ cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế thị trường (Điều 51 và Điều 52). Mặc dù các hành vi xâm phạm tự do cạnh tranh như: lạm dụng vị trí độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh, thông đồng để thắng thầu, phân chia thị trường tiêu thụ,... đã được Luật cạnh tranh năm 2004 nghiêm cấm nhưng thực tiễn cho thấy các hành vi này có xu hướng gia tăng mạnh, cơ chế giải quyết thông qua trọng tài tỏ ra kém hiệu quả nên cần cân nhắc để hình sự hóa một số hành vi xâm phạm tự do cạnh tranh để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cạnh tranh, bảo vệ sự bình đẳng của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường và phù hợp với xu hướng chung của thế giới. 

4. Cân nhắc để tiếp tục phi tội phạm hoá một số hành vi quy định tại dự thảo BLHS:


4.1. Cân nhắc phi tội phạm hóa tội kinh doanh trái phép:


Hiến pháp 2013 quy định mọi người có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 với mục tiêu giải phóng các năng lực sản xuất, thu hút mạnh các nguồn lực và nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh đã quy định doanh nghiệp khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh không bắt buộc ghi ngành nghề kinh doanh, tách bạch giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, bãi bỏ quy định về yêu cầu và điều kiện kinh doanh không hợp lý tại thời điểm đăng kí thành lập doanh nghiệp,... Theo tinh thần đó, Hội đồng cho rằng, việc duy trì chế tài hình sự là không còn cần thiết và đề nghị loại bỏ tội phạm này khỏi nội dung BLHS.


4.2. Cân nhắc phi tội phạm hóa một số tội phạm liên quan đến chế độ hôn nhân, gia đình:


Để phù hợp với thực tiễn thi hành pháp luật và thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm quyền con người phù hợp với trình độ phát triển về kinh tế-xã hội và ý thức pháp luật của người dân, đề nghị nghiên cứu để phi hình sự hoá hành vi tổ chức tảo hôn, tảo hôn (Điều 148 BLHS 1999), không hình sự hoá hành vi đăng ký khai sinh trái phép (Điều 180 dự thảo),...Đối với những hành vi này, xử lý bằng chế tài hành chính là hợp lý và đủ mức để răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Trên đây là một số ý kiến về dự án BLHS (sửa đổi), Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);

- Chủ tịch Hội đồng (để báo cáo);

- Thành viên Chính phủ;

- Các thành viên Hội đồng (để biết);
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (Vụ PL HSHC); 
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